Phụ lục I:
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN
TRÌNH BAN BÍ THƯ, BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG,
CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2009
(kèm theo Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2010)

Tổng số văn bản, đề án phải trình: 12
Số văn bản, đề án đã trình: 08
Số văn bản, đề án chưa trình: 04
Số văn bản, đề án đã ban hành: 03
	TT
	Tên văn bản, đề án
	Ghi chú

	I
	Văn bản, đề án đã trình, cấp có thẩm quyền đã ban hành, phê duyệt

	1. 
	Luật Nuôi con nuôi
	Đã được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 7

	2. 
	Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 của Quốc hội
	Đã được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 7

	3. 
	Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010-2014
	Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010.

	II
	Văn bản, đề án đã trình, cấp có thẩm quyền chưa ban hành, phê duyệt

	4. 
	Luật Thủ đô
	- Đã hoàn chỉnh dự thảo Luật theo ý kiến các thành viên Chính phủ và trình lại vào tháng 4/2010.

- Chuẩn bị báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2010.

	5. 
	Luật Tiếp cận thông tin
	- Được đưa vào Chương trình năm 2011.

	6. 
	Nghị định thay thế Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm
	Đã tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và trình lại Chính phủ tháng 6/2010.

	7. 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
	Đã trình Chính phủ tháng 5/2010.

	8. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật
	Đã trình Thủ tướng Chính phủ ngày 02/7/2010

	III.
	Văn bản, đề án chưa trình trong 6 tháng đầu năm

	9. 
	Đề án thành lập Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và tổ chức thuộc Sở Tư pháp để quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
	Tháng 6

	10. 
	Đề án bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2015
	Tháng 6

	11. 
	Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên
	Tháng 6

	12. 
	Đề án “Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020” tại các tỉnh vùng Tây bắc và các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.
	Tháng 6

	IV.
	Văn bản, đề án trình trong 6 tháng cuối năm 2010

	1. 
	Đề án thành lập Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và tổ chức thuộc Sở Tư pháp để quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
	Văn bản, đề án tồn đọng.

	2. 
	Đề án bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2015
	Văn bản, đề án tồn đọng.

	3. 
	Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên
	Văn bản, đề án tồn đọng.

	4. 
	Đề án “Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020” tại các tỉnh vùng Tây bắc và các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
	Văn bản, đề án tồn đọng.

	5. 
	Luật Phòng chống buôn bán người
	Tháng 7

	6. 
	Đề án xây dựng trụ sở làm việc Bộ Tư pháp và xây dựng kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự địa phương
	Tháng 7

	7. 
	Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Tháng 8

	8. 
	Chiến lược phát triển luật sư đến năm 2020
	Tháng 9

	9. 
	Đề án tổng thể “xây dựng và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo trường Đại học Luật Hà Nội, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp”
	Tháng 9

	10. 
	Nghị quyết của Quốc hội (hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội) về áp dụng trực tiếp một số cam kết của Việt Nam với tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
	Tháng 10

	11. 
	Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
	Tháng 10

	12. 
	Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
	Tháng 10

	13. 
	Chiến lược phát triển ngành Tư pháp đến năm 2020
	Tháng 10

	14. 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại
	Tháng 10

	15. 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nuôi con nuôi
	Tháng 10

	16. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
	Tháng 10

	17. 
	Nghị định thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên muôn thuộc UBND và doanh nghiệp nhà nước
	Tháng 11

	18. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch
	Tháng 11

	19. 
	Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII
	Tháng 12

	20. 
	Đề án quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam
	Tháng 12

	21. 
	Đề án quy hoạch tổng thể phát triển ngành Tư pháp đến năm 2020
	Tháng 12


3

